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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 
Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường THCS Nguyễn Du
Trưởng đoàn: Võ Thị Kim Loan (ĐT: 0387508111)
Phó Trưởng đoàn: Phạm Thị Quỳnh Trâm (ĐT: 0356743111)
	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Nguyễn Thị Trâm
	Anh
	15/01/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	2. 
	Ksor H'
	Chí
	22/11/1995
	Nữ
	SP Toán Học
	

	3. 
	Nguyễn Thị
	Điễm
	9/11/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	4. 
	Phan Ngọc Tuyết
	Dũng
	27/11/1998
	Nam
	SP Toán Học
	

	5. 
	Thái Hồng
	Nhân
	19/09/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	6. 
	Ksor H'
	Nuyêt
	24/02/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	7. 
	Phạm Thị Quỳnh
	Trâm
	1/11/1996
	Nữ
	SP Toán Học
	

	8. 
	Lưu ái
	Vy
	28/07/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	9. 
	Trần Thị Xuân
	Yến
	16/04/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	10. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hiền
	13/04/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	11. 
	Võ Thị Kim
	Loan
	20/01/1988
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	12. 
	Đinh Thị
	Nga
	2/6/1997
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	13. 
	Rmah
	Thĩ
	9/5/1995
	Nam
	SP Tiếng Anh
	

	14. 
	Ksor H'
	Tiên
	15/08/1997
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	15. 
	Nguyễn Trung
	Tiến
	22/11/1997
	Nam
	SP Tiếng Anh
	

	16. 
	Nay H'
	Wa
	6/7/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	17. 
	Rơ Lan H'
	Duyên
	20/06/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	18. 
	Kpă H'
	Gết
	13/03/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	19. 
	Ksor H'
	Lệ
	14/06/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	20. 
	Nay H'
	Muin
	23/06/1993
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	


	21. 
	Nguyễn Oanh
	Oanh
	23/08/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	22. 
	Lương Thị Thanh
	Tâm
	6/7/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	


Danh sách này có tên 22 sinh viên.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường THCS Phạm Hồng Thái
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Minh Hằng (0352704625)

Phó Trưởng đoàn:Rah Lan Phiên (0359456824)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Bùi Lý
	Huỳnh
	28/01/1998
	Nam
	SP Toán Học
	

	2. 
	Lưu Đỗ Ngọc
	Linh
	16/10/1996
	Nữ
	SP Toán Học
	

	3. 
	Trương
	Linh
	30/03/1997
	Nam
	SP Toán Học
	

	4. 
	Nguyễn Thị Trà
	My
	25/04/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	5. 
	Đặng Thị ánh
	Nguyệt
	1/11/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	6. 
	Rah Lan
	Phiên
	7/7/1993
	Nam
	SP Toán Học
	

	7. 
	Nay
	Sơnô
	14/12/1996
	Nam
	SP Toán Học
	

	8. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tiên
	28/01/1996
	Nữ
	SP Toán Học
	

	9. 
	Siu
	Vất
	11/7/1996
	Nam
	SP Toán Học
	

	10. 
	Nguyễn Thị Minh
	Hằng
	15/11/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	11. 
	Trịnh Thị
	Hậu
	2/6/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	12. 
	Thân Ngọc
	Hiệp
	14/05/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	13. 
	Trần Ngọc Lan
	Hương
	20/05/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	14. 
	Bùi Thanh
	Huyền
	13/06/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	15. 
	Nguyễn Kiều
	My
	25/09/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	16. 
	Nguyễn Thị Phương
	Hảo
	26/08/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	17. 
	Phan Thị
	Hiền
	10/2/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	18. 
	Bùi Thị Tuyết
	Nga
	19/04/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	19. 
	Ngô Thị Hoài
	Thu
	3/11/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	20. 
	Nguyễn Thị
	Tình
	21/04/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	21. 
	Phạm Thị Thu
	Uyên
	23/09/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	22. 
	Ksor H'
	Zoan
	15/07/1995
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	


Danh sách này có tên 22 sinh viên.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà




	SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trưởng đoàn: Huỳnh Thị Ngọc Cẩm (0327354079)

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Việt Nam (0346597165)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Ksor H'
	Huê
	14/02/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	2. 
	Đỗ Thị Mỹ
	Huyền
	8/3/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	3. 
	Vũ Thị
	Nâng
	1/3/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	4. 
	Lê Trần Minh
	Thi
	14/07/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	5. 
	Dương Thị Kim
	Thư
	14/10/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	6. 
	Võ Trần Thương
	Thương
	7/12/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	3/10/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	8. 
	Nguyễn Đức Bảo
	Tuấn
	25/03/1997
	Nam
	SP Toán Học
	

	9. 
	Phan Thị Út
	Hậu
	31/03/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	10. 
	Nguyễn Việt
	Nam
	21/03/1998
	Nam
	SP Tiếng Anh
	

	11. 
	Phạm Thị Kim
	Sang
	30/11/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	12. 
	Nguyễn Hoài
	Sơn
	16/10/1997
	Nam
	SP Tiếng Anh
	

	13. 
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	26/12/1987
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	14. 
	Lê Thị Thảo
	Vy
	11/11/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	15. 
	Huỳnh Thị Ngọc
	Cẩm
	19/01/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	16. 
	Bùi Thị Thanh
	Hiền
	27/08/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	17. 
	Ksor H'
	Nun
	10/6/1996
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	18. 
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	24/02/1998
	Nam
	SP Ngữ Văn
	


Danh sách này có tên 18 sinh viên.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường THCS Tôn Đức Thắng
Trưởng đoàn: Huỳnh Lê Sang (0357767755)

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Bích Trâm (0345480621)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	 
	Ayin
	5/5/1997
	Nam
	SP Toán Học
	

	2. 
	Nguyễn Thị Kiều
	Diễm
	10/3/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	3. 
	Nguyễn Thị
	Huyền
	8/5/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	4. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Nga
	28/08/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	5. 
	Huỳnh Lê
	Sang
	23/04/1998
	Nam
	SP Toán Học
	

	6. 
	Trần Thị Thanh
	Thúy
	7/5/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	7. 
	Nguyễn Thị Bích
	Trâm
	9/12/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	8. 
	Nguyễn Thị Tú
	Triều
	7/10/1998
	Nữ
	SP Toán Học
	

	9. 
	Dương Thị Xuân
	Uyên
	14/12/1997
	Nữ
	SP Toán Học
	

	10. 
	Dương Thị
	Bình
	10/2/1997
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	11. 
	Nay H'
	El
	23/12/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	12. 
	Phan Quỳnh
	Loan
	21/04/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	13. 
	Nguyễn Thanh
	Nhã
	21/12/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	14. 
	Trần Thị Thanh
	Quỳnh
	23/10/1998
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	15. 
	H'
	Salim
	2/2/1996
	Nữ
	SP Tiếng Anh
	

	16. 
	Puih H'
	Loan
	15/07/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	17. 
	Siu H'
	Mơ
	6/6/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	18. 
	Puih H'
	Ngân
	8/7/1997
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	

	19. 
	Ksor
	Xuân
	6/9/1998
	Nữ
	SP Ngữ Văn
	


Danh sách này có tên 19 sinh viên.

	

	KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà




	SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường TH Lê Quý Đôn
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Phương Nga (0773588479)

Phó Trưởng đoàn: Lê Công Chính (0357154466)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Vũ Thị Thúy
	An
	20/04/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	2. 
	Kpă H'
	Beng
	28/08/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	3. 
	Huỳnh Đỗ Bảo
	Châu
	20/04/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	4. 
	Đặng Thành
	Chiến
	13/11/1997
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	5. 
	Vũ Lê Kiều
	Chinh
	11/3/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	6. 
	Lê Công
	Chính
	16/10/1997
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	7. 
	Mai Đinh Thùy
	Dung
	13/05/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	12/4/1993
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	9. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Duyên
	24/02/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	10. 
	Mai Thị Hương
	Giang
	1/1/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	11. 
	Nguyễn Thị Ngân
	Hà
	27/07/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	12. 
	Trần Thị Mỹ
	Hà
	31/01/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	13. 
	Hà Thanh
	Hoài
	13/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	14. 
	Rơ Châm
	Hyin
	12/4/1996
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	15. 
	Rmah H'
	In
	10/10/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	16. 
	Ksor H'
	Jrim
	29/12/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	17. 
	Nguyễn Thị Kim
	Khánh
	24/03/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	18. 
	Nay H'
	Lên
	9/3/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	19. 
	Đinh Thị Kim
	Liên
	1/8/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	20. 
	Ksor H'
	Linh
	11/7/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	21. 
	Nguyễn Thị Phương
	Nga
	25/05/1996
	Nữ
	GD Tiểu Học
	


Danh sách này có tên 21 sinh viên.
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TS. Nguyễn Thị Thu Hà
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường TH Nguyễn Trãi
Trưởng đoàn: Nguyễn Đình Triệu Quỳnh (0967255603)

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Mỹ Oanh (0334182521)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyên
	28/04/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	2. 
	Siu H'
	Nhang
	9/6/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	3. 
	A Lê H'
	Nhoen
	1/10/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	4. 
	Đào Thị Hồng
	Nhung
	4/9/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	5. 
	Trần Thị Mỹ
	Nương
	29/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	6. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Oanh
	2/2/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	7. 
	Nguyễn Quốc
	Phận
	3/4/1998
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	8. 
	Nguyễn Đình Triệu
	Quỳnh
	1/11/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	9. 
	Trần Nguyễn Thủy
	Sơn
	15/04/98
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	10. 
	Lê Thị
	Tâm
	7/9/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	11. 
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	9/2/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	12. 
	Siu H'
	Thâm
	5/12/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	13. 
	Lê Hữu
	Thọ
	20/11/1998
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	14. 
	Phạm Thị
	Thùy
	24/02/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	15. 
	Trần Thị Hoài
	Thương
	28/12/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	16. 
	Siu
	Tũy
	28/03/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	17. 
	Lê Thị ánh
	Tuyết
	30/12/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	18. 
	Ksor H'
	Vuế
	10/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	19. 
	Lê Thị
	Yến
	12/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	20. 
	Trần Thị Thu
	Yến
	6/11/1996
	Nữ
	GD Tiểu Học
	


Danh sách này có tên 20 sinh viên.
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường TH Hoàng Hoa Thám
Trưởng đoàn: Đàm Mạnh Hùng (0964102729)

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Kim Hương (0337105488)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Vũ Thị Vân
	Anh
	5/1/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	2. 
	 
	Blưi
	5/3/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	3. 
	Phan Văn
	Chánh
	17/07/1998
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	4. 
	Cái Thị
	Chung
	11/2/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	5. 
	Nay H'
	Drim
	28/09/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	18/07/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	7. 
	Lương Thị
	Duyên
	15/02/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	8. 
	Nguyễn Thị
	Đào
	23/02/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	9. 
	Nguyễn Thị Trà
	Giang
	16/10/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	10. 
	R'mah H'
	Grưn
	22/04/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	11. 
	Siu H'
	Ha
	1/3/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	12. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hà
	30/04/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	13. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Hằng
	15/10/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	14. 
	Triệu Thị
	Hằng
	20/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	15. 
	Siu H'
	Hoa
	9/9/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	16. 
	Trần Thị
	Hòa
	17/08/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	17. 
	Nguyễn Huy
	Hoài
	12/4/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	18. 
	Đàm Mạnh
	Hùng
	8/6/1998
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	19. 
	Nguyễn Tiến
	Hùng
	29/01/1997
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	20. 
	Bùi Thị
	Hương
	1/3/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	21. 
	Nguyễn Thị Kim
	Hương
	24/08/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	


Danh sách này có tên 21 sinh viên.
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường TH Cù Chính Lan
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Lợi (0869657631)

Phó Trưởng đoàn: Ksor Thái (0393193070)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Nguyễn Xuân
	Hữu
	27/08/1998
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	2. 
	Rơ Châm H'
	Lai
	4/7/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	3. 
	Phạm Thị Như
	Lan
	30/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	4. 
	Lê Thị Kim
	Liên
	23/05/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	5. 
	Trần Thị Mỹ
	Linh
	3/2/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	6. 
	Puih H'
	Loan
	4/1/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	7. 
	Nguyễn Thị
	Lợi
	3/9/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	8. 
	Puih
	Mừng
	23/04/1997
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	9. 
	Phan Thị Thu
	Mỹ
	2/12/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	10. 
	Siu H'
	Nguyên
	14/10/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	11. 
	Nay H'
	Nhat
	26/08/1998
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	12. 
	Lê Thị Tuyết
	Nhung
	26/05/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	13. 
	Ksor
	Thái
	11/3/1996
	Nam
	GD Tiểu Học
	

	14. 
	Rơ Châm
	Thoăn
	1/2/1996
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	15. 
	 
	Thop
	8/3/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	16. 
	Đoàn Thùy
	Trang
	25/12/1996
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	17. 
	Đào Thị Thanh
	Vân
	2/2/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	

	18. 
	Huỳnh Thị Tường
	Vi
	12/10/1997
	Nữ
	GD Tiểu Học
	


Danh sách này có tên 18 sinh viên.
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Hoa Hồng
Trưởng đoàn: Trần Thị Mỹ Linh (0977127341)

Phó Trưởng đoàn: Trần Thị Thu Hiền (0377072370)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Phạm Thị Quỳnh
	Anh
	14/10/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	2. 
	Phạm Trần Mỹ
	Diện
	30/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	3. 
	Nguyễn Thị Kỳ
	Duyên
	25/03/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	4. 
	Trần Thị
	Dương
	26/07/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	5. 
	Bùi Thị Mỹ
	Hạnh
	7/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	6. 
	Hồ Thị Thúy
	Hằng
	22/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Hằng
	2/6/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	8. 
	Trần Thị Thu
	Hiền
	18/01/1992
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	9. 
	Nguyễn Thị
	Huế
	7/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	10. 
	Đỗ Thị Lan
	Hương
	2/8/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	11. 
	Huỳnh Thị Trúc
	Hường
	3/2/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	12. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Kiều
	22/08/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	13. 
	Trần Thị Phương
	Lam
	2/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	14. 
	Nguyễn Khánh
	Linh
	6/7/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	15. 
	Nguyễn Thị ái
	Linh
	28/02/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	16. 
	Trần Thị Mỹ
	Linh
	1/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	17. 
	Phan Thị
	Luyến
	12/4/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	18. 
	Ksor H'
	Lưm
	20/06/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	19. 
	Đào Thị
	Mai
	29/03/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	20. 
	Huỳnh Thị Kim
	Ngọc
	9/2/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	21. 
	Phan Thị Thanh
	Nhàn
	14/09/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	22. 
	Đõ Thị Ngọc
	Nhi
	27/08/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	23. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhung
	20/02/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	24. 
	Nhâm Gia
	Trinh
	26/03/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	25. 
	Rmah H'
	Phung
	31/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ


Danh sách này có tên 25 sinh viên.
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Hoa Phong Lan
Trưởng đoàn: Võ Thị Trường Giang (0373001886)

Phó Trưởng đoàn: Đặng Thị Bích Lệ (0369578042)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Võ Thị Trường
	Giang
	18/10/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	2. 
	Đặng Thị Bích
	Lệ
	10/6/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	3. 
	Nguyễn Thị Uyển
	Nhi
	20/06/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	4. 
	Phan Thị Thu
	Phương
	20/10/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	5. 
	Hồ Thị Mỹ
	Quyền
	6/1/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	6. 
	Đặng Thị Như
	Quỳnh
	23/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	7. 
	Lê Thị Thu
	Thảo
	12/2/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	8. 
	Mai Thị Thu
	Thảo
	1/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	9. 
	Puih H'
	Thi
	26/03/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	10. 
	Phạm Thị
	Thùy
	2/3/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	11. 
	Nguyễn Thị Phương
	Thủy
	20/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	12. 
	Bùi Thị Kim
	Thúy
	14/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	13. 
	Hồ Thị Kim
	Thư
	10/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	14. 
	Huỳnh Thị Thu
	Thương
	27/05/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	15. 
	Ngô Thị Kim
	Toàn
	7/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	16. 
	Đỗ Thị Thùy
	Trang
	3/3/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	17. 
	Hoàng Thị Huyền
	Trang
	24/07/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	18. 
	Vũ Thị Thùy
	Trang
	8/8/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	19. 
	Mai Thị Mỹ
	Trinh
	22/05/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	20. 
	Dương Thị Kim
	Trưng
	24/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	21. 
	Đỗ Thị Thanh
	Tuyền
	28/03/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	22. 
	Hồ Thị Ngọc
	Tuyền
	2/7/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	23. 
	Phan Thị Anh
	Văn
	24/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	24. 
	Nguyễn Thị Kim
	Vân
	19/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	25. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Vi
	16/08/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Sao Mai
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Dịu (0981294296)

Phó Trưởng đoàn: Đặng Thị Bích Hồng (0385234031)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Nguyễn Thị
	Dịu
	27/09/1996
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	2. 
	Võ Thị Trung
	Đón
	11/5/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	3. 
	Trần Thị Thanh
	Hân
	14/07/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	4. 
	Phạm Thị
	Hiếu
	9/4/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	5. 
	Đặng Thị Bích
	Hồng
	9/5/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	6. 
	Nguyễn Thị Phong
	Lan
	1/5/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	7. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Lệ
	22/06/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	8. 
	Cao Thị Mỹ
	Linh
	21/02/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	9. 
	 
	Long
	17/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	10. 
	Lê Thị Hoàng
	Nam
	24/05/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	11. 
	Trịnh Thị Thu
	Nam
	22/03/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	12. 
	Bùi Thị Lệ
	Ngân
	8/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	13. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhi
	24/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	14. 
	Nguyễn Thị Kim
	Oanh
	28/03/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	15. 
	Nguyễn Thị
	Quỳnh
	7/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	16. 
	Phạm Thị Thu
	Sương
	8/1/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	17. 
	Phạm Thị
	Thanh
	9/4/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	18. 
	Nguyễn Minh
	Thư
	23/08/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	19. 
	Bùi Thị Kim
	Trang
	20/08/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	20. 
	Lương Thị
	Trang
	9/3/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	21. 
	Phạm Đông
	Uyên
	16/01/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	22. 
	Phan Nguyễn Vi
	Uyên
	10/6/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	23. 
	Đặng Khánh
	Vy
	17/09/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	24. 
	Nguyễn Thị Tường
	Vy
	10/7/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K37, KHÓA HỌC NĂM 2016 – 2019 

Thực tập sư phạm 2 năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Vành Khuyên
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Quỳnh Như (0354432299)

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Bích Ánh (0338373802)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Nguyễn Quảng Hoàng
	Anh
	7/11/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	2. 
	Nguyễn Thị Bích
	Ánh
	8/12/1996
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	3. 
	Trần Thị
	Duyên
	5/2/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	4. 
	Phạm Thị Ngọc
	Điệp
	26/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	5. 
	Rmah
	Hali
	29/07/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	6. 
	Trần Thị Kim
	Hạnh
	21/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	7. 
	Dương Thị Bích
	Hậu
	10/11/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	8. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Hiền
	13/02/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	9. 
	Đỗ Thị Thúy
	Hường
	12/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	10. 
	Rah Lan H'
	Lem
	1/1/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	11. 
	Nguyễn Thị
	Liên
	26/12/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	12. 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Nga
	6/9/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	13. 
	Nguyễn Thùy Thảo
	Nhi
	26/12/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	14. 
	Lê Thị Hồng
	Nhị
	14/04/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	15. 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Như
	15/10/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	16. 
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	10/2/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	17. 
	Nguyễn Thị
	Trang
	14/09/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	18. 
	Lý Nguyễn Ngọc
	Trâm
	10/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	19. 
	Trần Thị Hồng
	Trinh
	2/2/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	20. 
	Trương Diệp
	Trúc
	25/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	21. 
	R'ô H'
	Un
	15/10/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	22. 
	Hồ Thị Cẩm
	Vi
	20/12/1997
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ

	23. 
	Nguyễn Thị Trần
	Vy
	14/06/1998
	Nữ
	GD Mầm Non
	Hệ CĐ
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K38, KHÓA HỌC NĂM 2017 – 2019 

Thực tập Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Hoa Hồng
Trưởng đoàn: Đặng Thị Hồng Phấn (0772444122)

Phó Trưởng đoàn: Đỗ Thị Hồng Thu (0358676952)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	 
	Anglen
	19/99/
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	2. 
	Siu H'
	Byu
	9/4/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	3. 
	Đỗ Thị
	Dung
	15/08/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	4. 
	Nguyễn Thanh Uyển
	Dung
	7/12/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	5. 
	Nay H'
	Hảo
	8/4/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	6. 
	Nay
	Hoa
	22/10/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	7. 
	Ksor H'
	Linh
	30/11/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	8. 
	Đào Thị Nguyệt
	Mai
	29/05/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	9. 
	Đặng Thị Hồng
	Phấn
	20/07/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	10. 
	Phạm Phúc
	Quí
	25/09/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	11. 
	Rah Lan H'
	Sơ
	10/11/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	12. 
	Đỗ Thị Hồng
	Thu
	4/3/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	13. 
	Nguyên Siu
	Thủy
	20/02/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	14. 
	Lê Thị Minh
	Thư
	30/07/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	15. 
	Nay H'
	Thương
	18/02/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	16. 
	Trần Thị Thùy
	Trang
	24/09/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	17. 
	Nay
	Yiêm
	22/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC


Danh sách này có tên 17 sinh viên.
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K38, KHÓA HỌC NĂM 2017 – 2019 

Thực tập Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Hoa Phong Lan
Trưởng đoàn: Phạm Thị Sáu (0355367143)

Phó Trưởng đoàn: Võ Thị Trúc Uyên (0981803508)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Đinh Thị 
	Banh
	03/03/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	2. 
	Ksor H'
	Chanh
	23/10/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	3. 
	Rơ Ô H'
	Nét
	14/08/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	4. 
	Rmah H'
	Nuinh
	15/01/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	5. 
	Ksor H'
	Nunh
	26/10/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	6. 
	Lê Thị Diễm
	Phúc
	28/01/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	7. 
	Thái Thị
	Phụng
	16/04/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	8. 
	Puih H'
	Phươc
	01/03/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	9. 
	Phạm Thị 
	Sáu
	2/5/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	10. 
	Đồng Thị Thanh
	Thảo
	20/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	11. 
	Cáp Nguyễn Ý
	Thịnh
	20/09/1996
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	12. 
	Ksor H'
	Thương
	10/10/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	13. 
	Võ Thị
	Tình
	28/08/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	14. 
	Trần Thị Thùy
	Trang
	19/04/1995
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	15. 
	Võ Thị Trúc 
	Uyên
	01/01/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC
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DANH SÁCH SINH VIÊN K38, KHÓA HỌC NĂM 2017 – 2019 

Thực tập Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Tuổi Thần Tiên
Trưởng đoàn: Đàm Thị Lưu (0374028929)

Phó Trưởng đoàn: Lê Thị Hiền Trang (0945527244)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Rơmah
	Alisabét
	25/02/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	2. 
	Nguyễn Thị Trường
	An
	10/2/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	3. 
	Puih
	Aỹeng
	11/9/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	4. 
	Ksor H'
	Bép
	8/3/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	5. 
	Rchâm
	Byơh
	20/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	6. 
	Rơ Mah H'
	Hai
	27/03/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	7. 
	Nguyễn Thị
	Hạnh
	9/5/1995
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	8. 
	Phạm Thị
	Hằng
	8/7/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	9. 
	Rmah H'
	Kiêm
	1/10/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	10. 
	Rơ Châm
	Kim
	8/5/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	11. 
	Nguyễn Thị Diệu
	Linh
	5/10/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	12. 
	Lê Thị Minh
	Lộc
	25/02/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	13. 
	Đàm Thị
	Lưu
	24/09/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	14. 
	Siu H'
	Nao
	14/08/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	15. 
	 
	Naômi
	15/04/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	16. 
	Rmah H'
	Num
	3/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	17. 
	Nguyễn Thị
	Thảo
	20/03/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	18. 
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	1/6/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	19. 
	Nguyễn Thị Phương
	Thùy
	25/09/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	20. 
	Siu H'
	Tình
	3/6/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	21. 
	Lê Thị Hiền
	Trang
	8/10/1991
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	22. 
	Trần Thị Bích
	Tuyền
	17/05/1992
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K38, KHÓA HỌC NĂM 2017 – 2019 

Thực tập Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Trà My
Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Mỹ Linh (0782598455)

Phó Trưởng đoàn: Trương Thị Long (0919627332)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Ksor H'
	Bang
	9/2/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	2. 
	Nông Thị
	Đào
	23/01/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	3. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hồng
	8/12/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	4. 
	Vũ Thị ánh
	Hồng
	10/4/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	5. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Huệ
	13/07/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	6. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Linh
	16/11/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	7. 
	Vũ Thị
	Linh
	5/12/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	8. 
	H'
	Loi
	28/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	9. 
	Trương Thị
	Long
	19/02/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	10. 
	Nay H'
	Merry
	14/09/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	11. 
	Ksor
	Na
	21/01/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	12. 
	Nguyễn Thanh Bảo
	Ngọc
	17/07/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	13. 
	 
	Nhach
	21/06/
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	14. 
	Ksor H'
	Noa
	2/3/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	15. 
	Ksor H'
	Noah
	8/1/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	16. 
	Ksor H'
	Nô
	5/12/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	17. 
	Phạm Bích
	Phương
	12/10/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	18. 
	Võ Thị Thu
	Phượng
	20/09/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	19. 
	Nguyễn Diễm
	Quỳnh
	8/9/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	20. 
	 
	Son
	26/01/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	21. 
	 
	Thuing
	11/11/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	22. 
	Nguyễn Thị Hoài
	Thư
	6/2/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	23. 
	Mai Thị Lệ
	Tuyền
	18/12/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	24. 
	Rô H'
	Tuyết
	5/1/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC

	25. 
	Rơ Lan
	Vàng
	5/9/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hê TC
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	Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2019


DANH SÁCH SINH VIÊN K38, KHÓA HỌC NĂM 2017 – 2019 

Thực tập Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, tại Trường MN Sao Mai
Trưởng đoàn: Rơ Lan Dực (0962682294)

Phó Trưởng đoàn: Đinh Thị Chưp  (0393929481)

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT
	Ngành
	Ghi 

chú

	1. 
	Rah Lan H'
	Chóc
	09/08/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	2. 
	Đinh Thị 
	Chưp
	9/10/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	3. 
	Rơ Ô H'
	Djơn
	02/09/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	4. 
	Rơ Lan
	Dực
	16/02/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	5. 
	Nguyễn Vương Thùy
	Dương
	02/02/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	6. 
	Nguyễn Thị Ánh
	Hồng
	13/07/1995
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	7. 
	 
	Khei
	07/08/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	8. 
	 
	Khơi
	11/07/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	9. 
	Nay H'
	Kroăi
	19/04/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	10. 
	Trần Thị Thùy
	Linh
	27/04/1998
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	11. 
	Đinh Thị 
	Nây
	10/03/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	12. 
	Kpuih
	Ngân
	24/04/1999
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	13. 
	Lương Thị Thanh
	Thủy
	25/08/1997
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	14. 
	Ksor H'
	Tôl
	6/19/1995
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	15. 
	Siu H'
	Trang
	16/07/1995
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	16. 
	Puih H'
	Trinh
	27/01/1993
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC

	17. 
	Đinh Thị 
	Vich
	11/01/1996
	Nữ
	SP Mầm Non
	Hệ TC
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